
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI TRƯỞNG THÔN VÀ BÍ THƯ CHI BỘ 29 THÔN 
Nhiệm kỳ 2022-2025 

 
STT THÔN Trưởng thôn Số điện thoại Zalo Bí thư chi bộ Số điện thoại Zalo 

1 Vạn Thái Nguyễn Thị Thu Sương 0989.053.077 x Phạm Văn Quý  0978.045.760 x 

2 Vạn Ninh 1 Phan Văn Thạnh  0374.323.807 0 Bùi Văn Sĩ 0366.653.433 0 

3 Vạn Ninh 2 Hồ Ngọc Trung 0327.951.072 x Phan Văn Đào 0345.915.179 x 

4 Vĩnh Nhơn Trần Ngọc Đô 0919077113 x Nguyễn Văn Vân 0977.798.197 0 

5 Vĩnh Lý Lưu Thành Dũng  0977.287.848 x Lê Đình Quảng  0398.112.419 x 

6 Kiên Phú Phan Thành Danh 0399.004.930 x Nguyễn Văn Thạnh 0389.575.512 0 

7 Vĩnh Phú 3 Trần Thị Nguyệt  0392.776.242 x Nguyễn Ngọc Thanh 0342.473.340 0 

8 Vĩnh Phú 7 Đặng Đức Hoàng  0772.681.779 x Nguyễn Văn Năm  0986.152.581 x 

9 Vĩnh Phú 8 Phạm Văn Thiệu  0397.349.925 0 Nguyễn Hữu Tài 0349.117.963 x 

10 Mỹ Hội 1 Nguyễn Thành Hân 0376.889.594 x Nguyễn Thành Vinh 0988.514.780 0 

11 Mỹ Hội 2 Nguyễn Thành Lân  0984.854.057 x Nguyễn Văn Bội  0986.994.005 x 

12 Mỹ Hội 3 Lê Đước Nhạt  0975.034.864 x Nguyễn Thành Bút 0983.382.253 x 

13 Hữu Lộc Trần Quang Chính 0912.141.545 x Nguyễn Xuân Hiếu 0343993369 x 

14 Vạn Thiện Ngô Tùng Khánh 0356.704.638 x Trần Quang Tiếp 0962345960 x 

15 Vạn Phước Tây Lê Văn Thu 0339.192.969 x Huỳnh Văn Dương 0328164029 x 

16 Vạn Phước Đông Ngô Ngọc 0357.058.602 x Ngô Hữu Trắc 0985012669 x 



STT THÔN Trưởng thôn Số điện thoại Zalo Bí thư chi bộ Số điện thoại Zalo 

17 Bình Long Bùi Chung 0349.781.353 x Nguyễn Ngọc Ánh 0392072355 x 

18 An Trinh Lê Văn Mẫn 0975.327.346 x Nguyễn Hồng Hải 0988803826 x 

19 Đại Thuận Nguyễn Trường Sơn 0968.571.329 x Phạm Văn Nam 0377174418 x 

20 Đại Thạnh Ngô Văn Điểu 0989.279.860 x Nguyễn Khánh 0372149247 x 

21 Thạnh An Võ Phúc Em 0388.011.565 0 Trần Tấn Nam 0986958040 x 

22 Vạn Lộc Phan Văn Ngọc 0376057097 x Nguyễn Văn Ánh 0397.810.509 x 

23 Tú Dương Võ Thanh Nhàn 0335.840.896 x Trương Văn Bàn 0358252209 x 

24 Đại Sơn Kiều Văn Thiệu 0935.903.162 x Trần Đình Vạng 0935990048 x 

25 Bình Tân Tây Phan Văn Thành 0385.969.566 x Ngô Quang Phúc 0362467483 x 

26 Bình Tân Đông Nguyễn Thế Kỵ 0988.039.510 x Nguyễn Văn Phiến 0368092017 x 

27 Trà Bình Tây Võ Hồng Hà 0335.385.717 x Võ Hồng Sơn 0903211361 x 

28 Trà Bình Đông Phan Văn Tân 0398.458.627 x Nguyễn Xuân Quang 0914584435 x 

29 Hòa Nghĩa Đào Văn Tâm 0382.034.700 x Đào Văn Thủy 0984292644 x 

Các trường 

01 Trường THCS Mỹ Hiệp Nguyễn Quý Khanh 0966112322     

02 Trường TH số 1 Nguyễn Anh Thoa 0944733571     

03 Trường TH số 2 Võ Thị Tuyết Giao 0766531286     

04 Trường Mẫu giáo Nguyễn Thị Nhạn 0386739586     

05 Trường TH Mỹ Tài Nguyễn Sơn Trà 0394061833     



06 Mẫu giáo Mỹ Tài Lê Thị Nghị 0982074418     

07 THCS Mỹ Tài Đặng Chí Hòa 0986293425     

HTX NN và QTD, Trạm y tế 

1 HTX NN 1 MH Lê Hữu Nghĩa 0943752426     

2 HTX NN 2-3 MH Trần Đình Phúc 0905967409     

3 HTX NN Mỹ Tài Nguyễn Sự 0396641564     

4 QTD Mỹ Hiệp Lê Hoài Thao 0905912543  Trẩn Văn Tám 0914279196  

5 Trạm y tế Trần Đức Thành 0976529787     

 


